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Xtra lf

Khung tran xuong ca Xtra V

Théng tin ky thudt sén phdm  04/2026

Uu diém
. Dau ndi am duong, dé dang lEp dit cho tran tuyét phang.

- BE mat phi L6p ma hop kim bao vé thép nén, gitip dam
bao kha nang chiju luc toi uu.

. Thuong higu Duc, bén viing theo thdi gian.

Mo ta san pham
San pham cua tap doan Knauf dén tir CHLB Durc, Xtra V 13
dong san pham khung tran vugt troi dap Ung dugc cac yéu

cau vé ky thuat, an toan & tham my. Phu hgp vai phan 16N
phan khuc van phong, khu thuong mai va nha pho.

Tiéu chuan ap dung

« ASTM C635/ C635M
« TCVN 12694:2020

Quy cich san pham

S3n phim Chiéu dai Chiéu rong Chiéu cao D6 day™ Lép ma®® Péng goi
P (mm) (mm) (mm) (mm) (9/m?) (thanh/bé)
Khung tran AZ50
i 3660 20 28 0.6 . 10
xuong ca Xtra V Min 50 (g/m?)
(1) Téng dé déy thép nén bao gdm 6p ma phd trén hai mat (TCT).
(2) Khéi luong nhé nhét cda ldp ma pha duoc do trén téng hai bé mét thép nén.
Sdn phdm ngodi quy cdch dugc sdn xudt theo don ddt hang.
m
o VIXD
ASTM C635
/ - -
CERTIFIED CERTIFIED CERTIFIED
1ISO 9001 1ISO 14001 1ISO 45001
\ e A

Chtng nhén dp dung cho cdc sdn phdm sdn xudt tai nhas mdy Knauf Viét Nam.

Build on us.
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Théng tin ky thudt sén phém

KNAUF

Xtra V/
Thong tin ky thuat
Tén chi tiéu Don vi XtraV Phuaong phap thu
, Do cong dung < 0.8mm/600mm
b6 thang mm
Do cong ngang < 0.8mm/600mm
: ASTM C635-22
Goc xoan bé <1°%/600mm

Kha n3ng chiu tai thanh chinh"”

Mic chiu tai hang nhe

(*) S&rdung cho hé trén chim Xtra V duoc ddnh gid theo tiéu chudn ASTM C635, khd néing chiju tdi thanh chinh phii hop véi mic chiu tdi hang nhe.

Ung dung
Khung tran xuong ca Xtra V dugc st dung cho hé tran chim ndi that va nén dugc Lap dat véi tam thach cao Knauf dé dat hiéu qua
cao nhat.
Hé khung D6 day tim o Khoang caACh tljanhnchmh toi da Khoang c?ch t’hanrl phu toi da
" ' SO lap tam tam cach tam tam cach tam
tran (mm)
(mm) (mm)
9/ 9.5 1 1000 406
Xtra 'V
12.7 1 800 406

Cac gia tri trong bang la gia tri danh nghia.

Gid tri tham khao khi str dung dong bg san pham tir Tap doan Knauf. ,
Khoang cach budc khung can dugc tinh todn phl hgp vdéi diéu kién thi cng thuc te.
Tham khao thém thong tin chi tiét tai Tai lieu ky thudt Knauf Viét Nam System+.
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Théng tin ky thudt sGn phdm
Xtra V/

Gidi han

. Khéng s dung san pham & ndi ¢6 nhiét dd l6n hon
52°C trong thoi gian kéo dai.

« Khi lap dat, can dadm bao m0| truong Xxung quanh dugc
thong thoang, kho rao, do am ly tuong trong pham VI
30 - 60%, trong truong hdp d6 am cao hon can phai bd
sung hé thong thong gid dé dam bao khong bi dong
su’dng, NUGC ngung tu gay anh hudng lén chat lugng
san pham Didu kién nay duogc duy tri sau khi lap dat.

. Can phai darn bao khong co hoi hoa ghat, chat 3n mon,
hoac rung chan trong sudt qua trinh lap dat.

. Chinh sach b3o dam chat luong khéng ap dung cho cac

KNAUF

Bao quan va van chuyén

. Bao quan va van chuyén trong didu kién khd rdo, khéng

am udt (ch|u tac dong cla mua, tham va kém thdng gio
trong diéu kién d6 am cao kéo dai).

. Khung Kim loa| nén dugc luu tr{r ngan nap, gon gang,

trén bé mat phang khong t|ep xUc truc t|ep vai mat dat,
ben trong nha, khu vuc kho rao dé ngan nglra va giam
thidu tac dong lam bién dang va anh huang chat lugng
cling nhu an toan trong qua trinh str dung.

. Mdi bé khung can dat trén it nhat 03 chan dé duoc b tri

véi khodng cach déu nhau va cach dau bé khdng qua
400mm.

hurhdng gay ra bai: hda hoan hodc tigp xdc truc tiep voi . Khdng xép qua 6 bé trén mdt chdng khung.
nudc, bao gc“)m ca nudc ngung ty; cac chat hodc khi an
mon do ro ri; su ngung tu nuoc trén tam thach cao do

didu kién nhiét do hodc dd am; cac tac dong tir thién Lép ﬂét va hoan thién

nhién; bat ki tdc dong vat ly nao. A s O R
« Hé khung tran can duoc lua chon va thiéet ké dua tréen

y&u cau chju tai, diu kién thuc té tai cng trudng va
cac tieu chuan ky thuat.

. Cac khoang tuong, San va cac khu vuc kin khac phai kho
rao trudc khi lap tdm va tién hanh hoan thién. VVat liéu

cach nhiét trong cac khoang tudng hodc san phai ludn
kho rao. . Knauf khuyén nghi st dung doéng bd cac san pham phu

kién Knauf hoac duoc chap thuan bai Knauf dé dat hiéu
qua tdi uu theo thiét ké.

. \ﬁ\ ly do an toan, khong duoc di lai hoac duang lén hé
tran treo.

- Cap dd hoan thién can dugc xac dinh & giai doan thiét
«&, vi mOi cap d6 cé cac yéu cau cu thé dbi véi dung sai,
phuong phdp lap dat tam thach cao, xtr Iy mdi ndi va
hoan thién. Cap dd hoan thién mong mudn cé thé
<hdng dat duac trir khi tat ca cac yéu cau nay dugc dap
Ung thdéng qua cac giai doan xay dung khac nhau.

. DE biét thém v& cdp do hoan thién, vui long tham khéo
tai lieu Hudng dan ky thuat Knauf System-+.

VAN PHONG HO CHI MINH: TAng 7, Toa nha Habour View, s6 35 Nguy&n Hué, phudng Sai Gon, TP. Hd Chi Minh, Viét Nam.

NHA MAY HO CHI MINH: L6 B3a, Khu cong nghiép Hiép Phuéc, Xa Hiép Phudc, TP. Hd Chi Minh, Viét Nam.

VAN PHONG HA NOI: Khu Van Phong - sb 29 Liéu Giai, phuting Ngoc H3, thanh phd Ha Nai, Vit Nam.

NHA MAY HAI PHONG: Khu dat CN4.4A, Khu cdng nghiép Dinh Vi thudc KKT Binh Vi - Cat Hai, phudng Pong Hai, TP. Hai Phong, Viét Nam.

Théng tin trong cudn tai liéu nay nham phuc vu muc dich tham khao. Tat ca cac san pham, quy cach va yéu cau ky thuat cé thé thay ddi tly theo
khu vuc dia Ly va muc dich st dung. Hay lién hé Dai dién Knauf gan nhat dé nhan duoc cac tuvan va hd trg v san pham va gidi phép cla cong ty.

Tai lidu thudc sé hiru clia Cong ty TNHH Knauf Viét Nam. Lan cap nhat: Thang 04/2026
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	Xtra V
	Khung trần xương cá Xtra V
	Thông tin kỹ thuật sản phẩm
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	Mô tả sản phẩm
	Ưu điểm
	Tiêu chuẩn áp dụng
	Quy cách sản phẩm
	Sản phẩm
	Chiều dài (mm)
	Chiều rộng (mm)
	Chiều cao (mm)
	Độ dày(1) (mm)
	Lớp mạ(2) (g/m2)
	Đóng gói (thanh/bó)

	Phương pháp thử
	Độ thẳng
	Độ cong đứng
	mm

	Hệ khung trần
	Độ dày tấm (mm)
	Khoảng cách thanh phụ tối đa  tâm cách tâm  (mm)
	406
	12.7
	800

	Khi lắp đặt, cần đảm bảo môi trường xung quanh được thông thoáng, khô ráo, độ ẩm lý tưởng trong phạm vi 30 – 60%, trong trường hợp độ ẩm cao hơn cần phải bổ sung hệ thống thông gió để đảm bảo không bị đọng sương, nước ngưng tụ gây ảnh hưởng lên chất lượng sản phẩm. Điều kiện này được duy trì sau khi lắp đặt.​


	Bảo quản và vận chuyển
	Bảo quản và vận chuyển trong điều kiện khô ráo, không ẩm ướt (chịu tác động của mưa, thấm và kém thông gió trong điều kiện độ ẩm cao kéo dài).​
	Hệ khung trần cần được lựa chọn và thiết kế dựa trên yêu cầu chịu tải, điều kiện thực tế tại công trường và các tiêu chuẩn kỹ thuật.​


